
LỚP DƯỢC LÝ LÂM SÀNG T5-456 RD203 (SEP.2023)

Stt Mã SV Họ lót Tên
Mã lớp

Case 

Group (10%) TH (20%) THI (70%) TỔNG
1 21112001 Hoàng Nguyễn Phúc An DH21TYA 0 0.0 0.0 0.0
2 20112187 Trương Thị Quỳnh Anh DH20TY 7 8.0 7.5 7.6
3 20112016 Đinh Công Danh DH20TY 7 8.5 6 6.6
4 19112028 Phan Thị Thanh Diễm DH19DY 7 9 5 6.0
5 20112208 Nguyễn Phi Dung DH20TY 8 8 8 8.0
6 20112500 BÙI VƯƠNG DUY DH20TY 8 6 0 2.0
7 20112024 Huỳnh Thị Bảo Duy DH20TY 6.5 9 6 6.7
8 20112025 Lê Bảo Duy DH20TY 7 8.5 5 5.9
9 20112027 Trương Hoàng Mỹ Duyên DH20TY 9 9 8.5 8.7

10 19112401 Nguyễn Minh Đức DH19TY 9 8.5 8.5 8.6
11 19112050 Trần Ngọc Trà Giang DH19TY 7.5 0 4 3.6
12 20112222 Nguyễn Đoàn Tuyết Hạ DH20TY 6 7 5 5.5
13 19112059 Đặng Hoàng Diệu Hiền DH19TY 7.5 0 6.5 5.3
14 19112069 Đỗ Thị Thu Hoài DH19DY 8.5 9.5 7.5 8.0
15 20112236 Huỳnh Đức Học DH20TY 6 7.5 7.5 7.4
16 20112240 Phạm Thị Thu Huệ DH20TY 8 8.5 7 7.4
17 21112493 Dương Khánh Linh DH21TYA 7 7 6 6.3
18 21112505 Nguyễn Duy Luân DH21TYB 6 6.5 4 4.7
19 20112302 Mai Nguyễn Cao Nguyên DH20TY 8 6 8 7.6
20 18112908 Bùi Tấn Phát DH18TY 6 7 5 5.5
21 21112585 Đinh Huỳnh Ngọc Phát DH21TYA 7 8.5 5.5 6.3
22 21112184 Đồng Minh Phát DH21TY 7.5 7 4.8 5.5
23 20112906 Hà Lê Gia Phúc DH20TY 0 0 0 0.0
24 20112336 Nguyễn Hồ Ngọc Quang DH20TY 9 9 7.5 8.0
25 20112337 Liễu Thanh Quí DH20TY 6.5 0 0 0.7
26 20112908 Trương Phú Quốc DH20TY 6.5 7.5 0 2.2
27 20112075 Trần Bạch Tấn Tài DH20TY 7 8 6.5 6.9
28 19112935 Đào Vân Tân DH19TY 6.5 8 7.5 7.5
29 20112349 Nguyễn Hồng Thắm DH20TY 7 9 7.5 7.8
30 21112640 Lê Thị Anh Thi DH21TYB 8 6 0 2.0
32 19112211 Trần Nhựt Trường DH19DY 7.5 8 5.5 6.2
33 20112112 Lê Đình Vương DH20TY 8 9 7.5 7.9

Đỗ Thuỵ Ái Thư 4 8.1
Trần Văn Quốc 6 6.0


